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1. Quyền của người dưới 18 tuổi 
trong tố tụng hình sự theo quy định của 
pháp luật quốc tế

Pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước 
quốc tế của Liên Hợp Quốc về quyền dân 
sự và chính trị (Công ước ICCPR) và Công 
ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về quyền 
trẻ em (Công ước CRC) đã xây dựng một 
hệ thống các quy định quan trọng về bảo 
đảm quyền và lợi ích cho người dưới 18 
tuổi trong tố tụng hình sự, trong đó phải 
kể đến một số quy định về các quyền sau:

- Về quyền được bảo vệ trong tố tụng hình 
sự thông qua gia đình, Nhà nước và xã hội

Điều 24 Công ước ICCPR quy định: 
“Mọi trẻ em, không phân biệt chủng tộc, 
màu da, giới tính… đều có quyền được 
hưởng những biện pháp bảo hộ của gia 
đình, xã hội và nhà nước cần thiết cho 
người chưa thành niên”. Mặt khác, Công 
ước CRC quy định tại Điều 3 như sau: 
“Trong mọi hoạt động liên quan tới trẻ em, 
dù được thực hiện bởi các cơ quan phúc 
lợi xã hội của nhà nước hay tư nhân, bởi 

tòa án, các nhà chức trách hành chính hay 
cơ quan pháp luật, thì lợi ích tốt nhất của 
trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu”. 
Để cụ thể hóa các nội dung này trong lĩnh 
vực tố tụng hình sự, Công ước CRC cũng 
quy định về việc trẻ em được bảo đảm 
“được trợ giúp về mặt pháp lý hoặc những 
trợ giúp thích hợp khác để chuẩn bị và 
trình bày lời bào chữa của mình”1 và “trẻ 
em phải được đặc biệt trao cơ hội nói lên 
ý kiến của mình trong bất kỳ quá trình tố 
tụng tư pháp hoặc hành chính nào có liên 
quan đến trẻ, trực tiếp hoặc thông qua một 
người đại diện hay một cơ quan thích hợp, 
theo cách thức phù hợp với những quy tắc 
thủ tục trong pháp luật quốc gia”.2

Trong hoạt động tố tụng hình sự, 
ngoài bảo hộ của gia đình và xã hội thì 
Nhà nước trong hoạt động tố tụng, cụ thể 
là các cơ quan tiến hành tố tụng có trách 

* Thạc sĩ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao
1  Khoản 2 Điều 40 Công ước CRC.
2  Khoản 2 Điều 12 Công ước CRC.
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nhiệm bảo vệ và thực hiện các hoạt động tố 
tụng trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của các 
em, chẳng hạn khi thực hiện các biện pháp 
điều tra, cần bảo đảm nội dung tại khoản 1 
Điều 40 Công ước CRC về việc “mọi trẻ em 
bị tình nghi, bị cáo buộc hay bị xác nhận là 
đã vi phạm luật hình sự được đối xử theo 
cách thức phù hợp với việc thúc đẩy nhận 
thức của trẻ em về nhân cách và phẩm giá 
vốn có, một cách thức tăng cường sự tôn 
trọng của trẻ em đối với những quyền và 
tự do cơ bản của người khác và có tính đến 
độ tuổi của trẻ em cũng như mong muốn 
thúc đẩy sự tái hòa nhập của trẻ và giúp trẻ 
em đảm đương một vai trò có tính chất xây 
dựng trong xã hội”.

- Về quyền được thông tin
Theo Công ước CRC, trẻ em được 

thông báo nhanh chóng và trực tiếp về lời 
buộc tội và nếu thích hợp, được thông báo 
qua cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp 
của mình3. Bên cạnh đó, Ủy ban về Quyền 
trẻ em khẳng định việc thông tin nhanh 
chóng và trực tiếp, càng sớm càng tốt, ngay 
từ khi Công tố viên hoặc Thẩm phán thực 
hiện bước đầu của thủ tục tố tụng là cần 
thiết. Khi nhà chức trách quyết định giải 
quyết vụ việc mà không cần đến thủ tục tố 
tụng tư pháp thì trẻ em phải được thông 
báo về các cáo buộc theo cách tiếp cận này. 
Đây là một phần yêu cầu của điểm b khoản 
3 Điều 40 Công ước CRC rằng các biện 
pháp bảo vệ pháp lý phải tuân theo tuyệt 
đối. Ngoài ra, trẻ em phải được thông báo 
bằng ngôn ngữ mà hiểu được.4

- Về quyền bí mật đời tư
Về nội dung này, Công ước CRC quy 

định sự riêng tư của trẻ em phải được hoàn 
toàn tôn trọng trong mọi giai đoạn tố tụng5. 
Theo đó, quyền riêng tư của các em được 
tôn trọng trong tất cả các giai đoạn của thủ 
tục tố tụng bao gồm tiếp xúc ban đầu với 
cơ quan thực thi pháp luật cho đến khi có 

3  Khoản 2 (mục ii) Điều 40 Công ước CRC.
4  Đoạn 47, Bình luận chung số 13, Ủy ban về Quyền 
trẻ em, 2007.
5  Điểm b khoản 2 Điều 40 Công ước CRC.

quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm 
quyền, hoặc khi được ra khỏi khỏi sự giám 
sát, giam giữ hoặc sự tước quyền tự do. 
Trong bối cảnh cụ thể này, quyền riêng tư 
được thực thi nhằm mục đích phòng tránh 
tác hại do sự công khai quá mức hoặc do 
quá trình quy chụp. Không được công bố 
thông tin nào có thể dẫn đến việc xác định 
một tội phạm là trẻ em vì ảnh hưởng của sự 
kỳ thị và có thể ảnh hưởng đến khả năng 
tiếp cận giáo dục, làm việc, nhà ở hoặc sự 
an toàn của trẻ em.6

- Về quyền không bị tước quyền tự do một 
cách bất hợp pháp hoặc tùy tiện 

Công ước CRC khẳng định không trẻ 
em nào bị tước quyền tự do một cách bất 
hợp pháp hoặc tùy tiện. Việc bắt, giam giữ 
hoặc bỏ tù trẻ em phải được tiến hành phù 
hợp với pháp luật và chỉ được coi là biện 
pháp cuối cùng và áp dụng trong thời hạn 
thích hợp ngắn nhất7. Bên cạnh đó, theo Bình 
luận chung số 17 của Ủy ban Nhân quyền 
năm 1989, người chưa thành niên phạm tội 
phải được đưa ra xét xử càng nhanh càng 
tốt, và nếu bị luật pháp tước quyền tự do, 
một đứa trẻ phải được giam giữ tách khỏi 
những người trưởng thành. Hệ thống nhà 
tù cần phải phân tách người chưa thành 
niên khỏi người trưởng thành và bảo đảm 
những điều kiện giam giữ phù hợp với độ 
tuổi và trách nhiệm pháp luật của các em, 
cũng như phù hợp với mục đích giáo dục, 
cải tạo, tái hòa nhập các em vào xã hội.

Ngoài ra, Ủy ban về Quyền trẻ em 
cũng nhấn mạnh nội dung này tại Khuyến 
nghị số 38 và Khuyến nghị số 63 rằng phải 
bảo đảm trẻ em được giam giữ cách biệt 
với người lớn trong mọi hoàn cảnh, đảm 
bảo có sẵn các phòng giam dành cho trẻ 
em; việc giam giữ và cải tạo chỉ áp dụng 
như là biện pháp cuối cùng và với thời 
gian ngắn nhất có thể, và rằng trẻ em bị 
giam giữ được tách riêng khỏi người lớn 
bị giam giữ.

6  Đoạn 64, Bình luận chung số 13, Ủy ban về Quyền 
trẻ em, 2007.
7  Khoản 2 Điều 37 Công ước CRC.
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- Về quyền bào chữa 
Về quyền bào chữa nói chung, Công 

ước ICCPR quy định trong quá trình xét xử 
về một tội hình sự, mọi người đều có quyền 
được hưởng một cách đầy đủ và hoàn toàn 
bình đẳng, được bảo đảm có đủ thời gian 
và điều kiện thuận lợi để chuẩn bị bào chữa 
và liên hệ với người bào chữa do chính 
mình lựa chọn8. Trên tinh thần đó, Công 
ước CRC cũng quy định: Trẻ em được trợ 
giúp về mặt pháp lý hoặc những trợ giúp 
thích hợp khác để chuẩn bị và trình bày lời 
bào chữa của mình9; mọi trẻ em bị tước tự 
do có quyền được nhanh chóng tiếp cận sự 
trợ giúp pháp lý và những trợ giúp thích 
hợp khác…10

Để bảo đảm tốt hơn quyền này, Ủy 
ban về Quyền trẻ em đã khuyến nghị các 
quốc gia thành viên cung cấp càng nhiều 
càng tốt trợ giúp viên pháp lý được đào 
tạo đầy đủ, chẳng hạn như luật sư chuyên 
nghiệp hoặc chuyên gia pháp lý. Có thể hỗ 
trợ thích hợp khác nhưng người đó phải có 
đủ kiến thức và hiểu biết về các khía cạnh 
pháp lý khác nhau của quá trình tư pháp 
cho người dưới 18 tuổi và phải được đào 
tạo để làm việc với trẻ em vi phạm pháp 
luật. Mặt khác, các quốc gia thành viên 
phải bảo đảm rằng trẻ em và trợ giúp viên 
pháp lý phải có đủ thời gian và phương 
tiện để chuẩn bị bào chữa cho mình.11

- Về quyền không bị coi là có tội khi chưa 
có bản án kết tội của tòa án

Đối với mọi trẻ em bị tình nghi hay 
bị cáo buộc là đã vi phạm luật hình sự, tại 
điểm b khoản 2 Điều 40 của Công ước CRC 
yêu cầu các quốc gia thành viên phải bảo 
đảm rằng trẻ em “được coi là vô tội cho tới 
khi bị chứng minh rằng đã phạm tội theo 
pháp luật; Không bị ép buộc phải đưa ra 
lời khai hoặc nhận tội…”.

8  Điểm b khoản 3 Điều 14 Công ước ICCPR.
9  Khoản 2 Điều 40 Công ước CRC
10  Khoản 4 Điều 37 Công ước CRC.
11  Đoạn 50, Bình luận chung số 13, Ủy ban về Quyền 
trẻ em, 2007.

Ủy ban về Quyền trẻ em đã ghi nhận 
suy đoán vô tội là một trong những nguyên 
tắc cơ bản để bảo vệ quyền con người của 
trẻ em vi phạm pháp luật. Điều này có nghĩa 
là trách nhiệm chứng minh các cáo buộc 
chống lại trẻ thuộc về bên truy tố. Các quốc 
gia thành viên nên cung cấp thông tin về sự 
phát triển của trẻ em để đảm bảo rằng giả 
định vô tội này được tôn trọng trên thực tế. 
Do thiếu hiểu biết về quy trình, chưa trưởng 
thành, sợ hãi hoặc các lý do khác, trẻ có thể 
hành xử theo cách đáng ngờ nhưng các nhà 
chức trách không được cho rằng trẻ có tội 
mà không có bằng chứng nhận tội ngoài bất 
kỳ nghi ngờ hợp lý nào.

- Về quyền được xét xử công bằng
Khoản 1 Điều 14 Công ước ICCPR 

quy định: “Tất cả mọi người đều bình 
đẳng trước Tòa án và cơ quan tài phán… 
Tuy nhiên, các phán quyết trong các vụ án 
dân sự hoặc hình sự phải được công bố, 
trừ trường hợp lợi ích của người vị thành 
niên đòi hỏi cần làm khác…”. Theo đó, 
mọi người đều bình đẳng trước các Toà 
án và cơ quan tư pháp, có quyền được xét 
xử công bằng và công khai bởi một Toà án 
có thẩm quyền, độc lập, không thiên vị và 
được lập ra trên cơ sở pháp luật để quyết 
định về lời buộc tội người đó trong các vụ 
án hình sự. Bên cạnh đó, báo chí và công 
chúng có thể không được phép tham dự 
toàn bộ hoặc một phần của phiên toà vì lý 
do đạo đức, trật tự công cộng hoặc an ninh 
quốc gia trong một xã hội dân chủ, hoặc 
vì lợi ích cuộc sống riêng tư của các bên 
tham gia tố tụng, hoặc trong chừng mực 
cần thiết, theo ý kiến của Toà án, trong 
những hoàn cảnh đặc biệt mà việc xét xử 
công khai có thể làm phương hại đến lợi 
ích của công lý. Tuy nhiên, mọi phán quyết 
trong vụ án hình sự hoặc vụ kiện dân sự 
phải được tuyên công khai, trừ trường hợp 
vì lợi ích của người dưới 18 tuổi hay vụ 
việc liên quan đến những tranh chấp hôn 
nhân hoặc quyền giám hộ trẻ em.

Ngoài ra, yếu tố độ tuổi cũng được đề 
cập tại khoản 4 Điều 14 Công ước ICCPR: 
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“Thủ tục tố tụng áp dụng đối với những 
người chưa thành niên phải xem xét tới độ 
tuổi của họ và mục đích thúc đẩy sự phục 
hồi nhân cách của họ”. Trong hoạt động 
tố tụng áp dụng đối với người chưa thành 
niên, việc xác định độ tuổi được xem là 
một yêu cầu quan trọng, bởi theo khoản 
5 Điều 6 Công ước ICCPR thì “không áp 
dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 
18 tuổi”. Mặt khác, tuổi là một dấu hiệu 
quan trọng trong cấu thành tội phạm đối 
với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi. 
Còn đối với bị hại, yếu tố tuổi trong các vụ 
án xâm hại tình dục trẻ em có vai trò quan 
trọng trong việc xác định tội phạm và tội 
danh, bảo đảm công bằng cho người chưa 
thành niên khi bị xâm hại.

2. Sự phù hợp trong tố tụng hình sự 
của Việt Nam và pháp luật quốc tế về bảo 
đảm quyền của người dưới 18 tuổi

- Về quyền được bảo vệ trong tố tụng hình 
sự thông qua gia đình, Nhà nước và xã hội

Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) 
năm 2015 đã ghi nhận về quyền và nghĩa 
vụ tham gia tố tụng liên quan đến người 
dưới 18 tuổi của người đại diện của người 
dưới 18 tuổi, thầy giáo, cô giáo, đại diện 
của nhà trường, Ðoàn thanh niên, tổ chức 
khác nơi người dưới 18 tuổi học tập, lao 
động và sinh hoạt. Theo đó, các chủ thể 
này có quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng 
theo quyết định của Cơ quan điều tra, Viện 
kiểm sát, Tòa án hoặc khi tham gia phiên 
tòa có quyền đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ 
vật, yêu cầu và đề nghị thay đổi người tiến 
hành tố tụng; phát biểu ý kiến, tranh luận; 
khiếu nại các hành vi tố tụng của những 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và 
các quyết định của Tòa án. Ngoài ra, người 
đại diện của người dưới 18 tuổi được tham 
gia việc lấy lời khai, hỏi cung người dưới 
18 tuổi; đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, 
yêu cầu, khiếu nại, tố cáo; đọc, ghi chép, 
sao chụp tài liệu liên quan đến việc buộc 
tội người dưới 18 tuổi trong hồ sơ vụ án 
sau khi kết thúc điều tra.12

12  Điều 420 BLTTHS năm 2015.

Mặt khác, BLTTHS năm 2015 quy định 
những người tiến hành tố tụng phải là 
những người được đào tạo hoặc có chuyên 
môn về tâm lý học và khoa học giáo dục về 
người dưới 18 tuổi. Theo Điều 415 BLTTHS 
năm 2015, “Người tiến hành tố tụng đối với 
vụ án có người dưới 18 tuổi phải là người đã 
được đào tạo hoặc có kinh nghiệm điều tra, 
truy tố, xét xử vụ án liên quan đến người 
dưới 18 tuổi, có hiểu biết cần thiết về tâm lý 
học, khoa học giáo dục đối với người dưới 
18 tuổi”. Đồng thời, BLTTHS năm 2015 
quy định về thành phần của Hội đồng xét 
xử phải có một hội thẩm là giáo viên hoặc 
cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh hoặc người có kinh nghiệm, hiểu biết 
tâm lý người dưới 18 tuổi.13

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu của 
Công ước CRC về việc phải bảo đảm phù 
hợp về tâm sinh lý, độ tuổi và sự phát triển 
về nhận thức của người dưới 18 tuổi, khi 
người tiến hành tố tụng thực hiện các biện 
pháp điều tra, BLTTHS năm 2015 đã quy 
định thời gian lấy lời khai và thời gian hỏi 
cung không quá hai lần trong một ngày và 
mỗi lần không quá hai giờ, trừ các trường 
hợp đặc biệt bảo đảm cho việc giải quyết 
vụ án.14

- Về quyền được thông tin
Khoản 5 Điều 419 BLTTHS năm 2015 

quy định: “Trong thời hạn 24 giờ kể từ 
khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, 
bắt, tạm giữ, tạm giam, người ra lệnh giữ, 
lệnh hoặc quyết định bắt, tạm giữ, tạm 
giam người dưới 18 tuổi phải thông báo 
cho người đại diện của họ biết”. Quy định 
này thể hiện quyền của người dưới 18 
tuổi trong tố tụng hình sự được tôn trọng 
và bảo vệ khi đã xác định rõ trách nhiệm 
thông báo của cơ quan tiến hành tố tụng 
về việc thông báo những vấn đề liên quan 
đến việc hạn chế quyền của người dưới 18 
tuổi, đồng thời quy định rõ về thời hạn để 
bảo đảm việc thông báo không được thực 
hiện tùy tiện. Qua đó, người dưới 18 tuổi 

13  Khoản 1 Điều 423 BLTTHS năm 2015.
14  Khoản 4 và khoản 5 Điều 421 BLTTHS năm 2015.
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có được các điều kiện thuận lợi để chuẩn 
bị cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình.

- Về bảo đảm quyền bí mật đời tư của 
người dưới 18 tuổi

Nhằm để bảo đảm bí mật đời tư cho 
người dưới 18 tuổi thì trong suốt quá trình 
tố tụng khi có sự tham gia của người dưới 
18 tuổi, việc giữ bí mật cá nhân của họ 
đã được BLTTHS năm 2015 quy định trở 
thành một trong những nguyên tắc quan 
trọng trong thủ tục tố tụng đối với người 
dưới 18 tuổi là bảo đảm giữ bí mật cá nhân 
của người dưới 18 tuổi. Mặt khác, để bảo 
đảm tốt hơn quyền này của người dưới 18 
tuổi thì trong giai đoạn xét xử, trường hợp 
đặc biệt cần bảo vệ bị cáo, bị hại là người 
dưới 18 tuổi, Tòa án có thể quyết định xét 
xử kín15. Qua đó, tầm quan trọng của việc 
bảo đảm quyền riêng tư của người dưới 18 
tuổi theo tinh thần của pháp luật quốc tế 
đã được pháp luật Việt Nam ghi nhận và 
nội luật hóa một cách rõ nét.

- Về quyền không bị tước quyền tự do một 
cách bất hợp pháp hoặc tùy tiện 

Để bảo đảm phù hợp với tinh thần của 
pháp luật quốc tế về việc hạn chế tối đa 
việc giam giữ đối với người dưới 18 tuổi, 
BLTTHS năm 2015 đã quy định rằng chỉ áp 
dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp áp 
giải đối với người bị buộc tội là người dưới 
18 tuổi trong trường hợp thật cần thiết. 
Chỉ áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam 
đối với người bị buộc tội là người dưới 18 
tuổi khi có căn cứ cho rằng việc áp dụng 
biện pháp giám sát và các biện pháp ngăn 
chặn khác không hiệu quả. Thời hạn tạm 
giam đối với người bị buộc tội là người 
dưới 18 tuổi bằng hai phần ba thời hạn tạm 
giam đối với người đủ 18 tuổi trở lên. Khi 
không còn căn cứ để tạm giữ, tạm giam 
thì cơ quan, người có thẩm quyền phải 
kịp thời hủy bỏ, thay thế bằng biện pháp 
ngăn chặn khác16. Mặt khác, cũng theo quy 

15  Khoản 2 Điều 423 BLTTHS năm 2015.
16  Khoản 1 Điều 419 BLTTHS năm 2015.

định của BLTTHS năm 2015 thì về việc bắt, 
tạm giữ, tạm giam đối với người từ đủ 14 
tuổi đến 18 tuổi, chỉ có thể bị bắt, tạm giữ, 
tạm giam trong trường hợp phạm tội rất 
nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc 
biệt nghiêm trọng và trước khi quyết định 
áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam thì 
phải xem xét, đánh giá một cách toàn diện 
khách quan, đầy đủ tính chất, mức độ hành 
vi phạm tội, độ tuổi, các đặc điểm về nhân 
thân, thái độ của dưới 18 tuổi trước và sau 
khi phạm tội, hoàn cảnh gia đình…

- Về bảo đảm quyền bào chữa của người 
dưới 18 tuổi

Đối với người bị buộc tội là người 
dưới 18 tuổi, quyền bào chữa được xem 
như là một công cụ pháp lý cần thiết để 
họ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
mình. Để bảo đảm cho quyền và lợi ích của 
người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi thì 
việc bảo đảm sự tham gia của người bào 
chữa là bắt buộc đối với cơ quan tiến hành 
tố tụng. Cụ thể, nhằm bảo vệ các quyền và 
lợi ích hợp pháp của chủ thể tố tụng, bảo 
đảm tính hợp pháp của biện pháp cưỡng 
chế, chống lại sự tùy tiện, loại trừ những 
sai lầm tư pháp, Hiến pháp năm 2013 đã 
quy định “Nguyên tắc tranh tụng trong xét 
xử được bảo đảm”17 và “Quyền bào chữa 
của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp 
pháp của đương sự được bảo đảm”.18

Cụ thể hóa các nội dung trên, khoản 3 
Điều 422 BLTTHS năm 2015 đã quy định: 
“Người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi có 
quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác 
bào chữa. Người đại diện của người dưới 
18 tuổi bị buộc tội có quyền lựa chọn người 
bào chữa hoặc tự mình bào chữa cho người 
dưới 18 tuổi bị buộc tội. Trường hợp người 
bị buộc tội là người dưới 18 tuổi không có 
người bào chữa hoặc người đại diện của 
họ không lựa chọn người bào chữa thì Cơ 
quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải 
chỉ định người bào chữa theo quy định tại 
Điều 76 của Bộ luật này”. Việc quy định 

17  Khoản 5 Điều 103 Hiến pháp năm 2013.
18  Khoản 7 Điều 103 Hiến pháp năm 2013.
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67Số 05 - 2021 Khoa học Kiểm sát

cụ thể, rõ ràng cơ chế thực hiện quyền 
bào chữa của người bị buộc tội là người 
dưới 18 tuổi sẽ bảo đảm sự chặt chẽ về thủ 
tục và trình tự bào chữa. Các thủ tục bào 
chữa mang tính bắt buộc nhằm bảo đảm 
cho người dưới 18 tuổi thực hiện hiệu quả 
quyền bào chữa, bảo vệ các quyền, lợi ích 
hợp pháp và tham gia tranh tụng theo quy 
định của pháp luật.

- Về quyền không bị coi là có tội khi chưa 
có bản án kết tội của tòa án

Hiến pháp năm 2013 quy định tại 
khoản 1 Điều 31: “Người bị buộc tội được 
coi là không có tội cho đến khi được chứng 
minh theo trình tự luật định và có bản án 
kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”. 
Theo đó, BLTTHS năm 2015 đã quy định: 
“Mọi người có quyền bất khả xâm phạm 
về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có 
quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê 
chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp 
phạm tội quả tang”19. Đây là một nội dung 
quan trọng trong bảo đảm quyền công dân, 
quyền con người nói chung và quyền của 
người dưới 18 tuổi trong tố tụng hình sự nói 
riêng, nội dung này được coi là một trong 
những nguyên tắc cơ bản của BLTTHS. 
Theo đó, một người chỉ phải chịu hình phạt 
khi bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực 
pháp luật. Mọi nghi ngờ trong quá trình 
điều tra, truy tố, xét xử đều phải được giải 
thích theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo. 
Việc thừa nhận nguyên tắc này trong tố tụng 
hình sự là biểu hiện tiến bộ, nhân đạo, thể 
hiện sự thay đổi trong nhận thức của những 
người tiến hành tố tụng nói riêng và quan 
điểm của Nhà nước Việt Nam nói chung 
nhằm tôn trọng và đề cao hơn nữa quyền 
con người, bao gồm quyền của người dưới 
18 tuổi trong tố tụng hình sự.

- Về quyền được xét xử công bằng
Theo Hiến pháp năm 2013, người bị 

buộc tội phải được Tòa án xét xử kịp thời 
trong thời hạn luật định, công bằng, công 
khai. Đây là một nội dung quan trọng 

19  Điều 10 BLTTHS năm 2015.

trong tố tụng hình sự Việt Nam và đã 
được đưa vào trở thành một trong những 
nguyên tắc cơ bản của BLTTHS năm 2015, 
cụ thể tại khoản 1 Điều 25 BLTTHS năm 
2015 nêu rõ: “Tòa án xét xử kịp thời trong 
thời hạn luật định, bảo đảm công bằng”. 
Ngoài ra, các nguyên tắc về trách nhiệm 
của cơ quan, người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng, liên quan đến bảo đảm 
quyền bào chữa và bảo đảm các quyền 
trong tố tụng của các chủ thể cũng là nội 
dung góp phần giúp quyền được xét xử 
công bằng của người dưới 18 tuổi được 
bảo đảm tốt hơn.

3. Một số đề xuất, kiến nghị hoàn thiện
Có thể thấy, các quyền quan trọng của 

người dưới 18 tuổi trong tố tụng hình sự 
theo pháp luật quốc tế đã được pháp luật 
Việt Nam nội luật hóa và quy định các cơ 
chế chặt chẽ để bảo đảm các quyền đó được 
thực hiện trên thực tế. Theo đó, pháp luật 
hình sự Việt Nam đã cơ bản bảo đảm phù 
hợp với các quy định của pháp luật quốc tế 
và tạo được nền tảng pháp lý vững chắc để 
bảo đảm hiệu quả quyền của người dưới 
18 tuổi trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên, 
tác giả nhận thấy một số nội dung cần tiếp 
tục nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện 
nhằm bảo đảm tốt quyền của người dưới 
18 tuổi, qua đó đưa ra một số đề xuất, kiến 
nghị như sau:

3.1. Một số nội dung cần tiếp tục 
nghiên cứu

Thứ nhất, vai trò quyết định của người 
đại diện, người thân thích của người dưới 
18 tuổi trong việc từ chối người bào chữa 
chưa được nhận thức đúng mức. Cụ thể, 
điểm b khoản 5 Điều 78 BLTTHS năm 
2015 quy định “Cơ quan có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng từ chối việc đăng ký bào 
chữa khi người bị buộc tội thuộc trường 
hợp chỉ định người bào chữa từ chối 
người bào chữa” mà không đề cập đến 
trường hợp người đại diện hoặc người 
thân thích từ chối. Người dưới 18 tuổi là 
người chưa có đầy đủ nhận thức về các 
vấn đề xã hội, bao gồm việc chưa nhận 
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thức đầy đủ rằng có cần thiết sự tham gia 
của người bào chữa hay không nên có thể 
dẫn đến trường hợp người dưới 18 tuổi 
từ chối người bào chữa trong các trường 
hợp cần thiết để bảo đảm quyền và lợi ích 
của họ, đồng thời không đạt được mục 
đích chính của việc chỉ định bào chữa. 
Mặt khác, liên quan đến vai trò của người 
đại diện của người dưới 18 tuổi, BLTTHS 
năm 2015 chưa quy định về quyền yêu cầu 
áp dụng biện pháp bảo vệ của người đại 
diện của người được bảo vệ là người dưới 
18 tuổi, người có nhược điểm về thể chất 
hoặc tâm thần.

Thứ hai, BLTTHS năm 2015 chưa quy 
định về thủ tục đăng ký người bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của người bị 
tố giác, bị kiến nghị khởi tố, người bị hại, 
đương sự cho người dưới 18 tuổi. Điều này 
có thể dẫn đến thực trạng là các chủ thể 
trên không thể thực hiện được các quyền, 
nghĩa vụ theo quy định của BLTTHS năm 
2015, chẳng hạn như các quyền và nghĩa 
vụ được quy định tại khoản 3 Điều 84 
BLTTHS năm 2015. Do đó, trong một số 
trường hợp, quyền và lợi ích của người 
dưới 18 tuổi không được bảo đảm đúng 
theo tinh thần của Bộ luật.

Thứ ba, BLTTHS năm 2015 quy định 
tại khoản 2 Điều 423: “Tòa án có thể xét xử 
kín trong trường hợp đặc biệt cần bảo vệ 
bị cáo, bị hại là người dưới 18 tuổi”. Có thể 
thấy, phần lớn các vụ án có người dưới 18 
tuổi tham gia vào quá trình tố tụng được 
tiến hành xét xử công khai. Về việc bảo vệ 
bí mật đời tư của người dưới 18 tuổi, đặc 
biệt khi họ là nạn nhân trong các vụ án 
hình sự chưa được quy định đầy đủ, có thể 
gây tổn thương cho các em trong quá trình 
tố tụng.

Thứ tư, BLTTHS năm 2015 chưa quy 
định về việc áp dụng thủ tục bắt buộc chữa 
bệnh trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố 
giác tội phạm, kiến nghị khởi tố. Điều này 
có thể dẫn đến một số hạn chế nhất định 
về bảo đảm quyền của người dưới 18 tuổi 
trong giai đoạn này.

Thứ năm, thời hạn giải quyết khiếu nại 
chưa được bảo đảm có sự phân hóa thời 
hạn phù hợp với thời hạn tố tụng tương 
đương. Điều này dẫn đến việc giải quyết 
vụ án nói chung, bảo đảm quyền và lợi ích 
của người dưới 18 tuổi nói riêng có thể bị 
ảnh hưởng.

3.2. Một số đề xuất, kiến nghị hoàn 
thiện

Một là, cần bổ sung thủ tục đăng ký 
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố, người 
bị hại, đương sự cho người dưới 18 tuổi.

Hai là, bổ sung tại Điều 487 BLTTHS 
năm 2015 về quyền yêu cầu áp dụng biện 
pháp bảo vệ của người đại diện của người 
được bảo vệ là người dưới 18 tuổi, người 
có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần.

Ba là, cần hoàn thiện thủ tục chỉ định 
người bào chữa cho người bị buộc tội là 
người dưới 18 tuổi.

Bốn là, tăng cường hơn nữa cơ chế bảo 
đảm quyền bí mật đời tư của người dưới 
18 tuổi để bảo đảm phù hợp hơn với quy 
định tại mục vii, điểm b khoản 2 Điều 40 
của Công ước CRC: “Mọi điều riêng tư 
của trẻ em phải được hoàn toàn tôn trọng 
trong suốt quá trình tố tụng”. Theo đó, cần 
chỉnh sửa quy định tại khoản 2 Điều 423 
theo hướng: Bị cáo, bị hại là người dưới 
18 tuổi được xét xử kín, trừ những trường 
hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật 
và bản án được tuyên án công khai.

Năm là, cần chỉnh sửa quy định về thời 
hạn giải quyết khiếu nại để bảo đảm có sự 
phân hóa thời hạn phù hợp với thời hạn tố 
tụng tương đương./.
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quyền trẻ em năm 1989.

3.	 Hiến pháp năm 2013.
4.	 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
5.	 Khuyến nghị của Ủy ban về Quyền trẻ em 

của Liên Hợp Quốc với Việt Nam, năm 2007.


